UBND THÀNH PHỐ  KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II TRƯỜNG THCS         NĂM HỌC 2023- 2024


MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7


Thời gian làm bài: 90 phút



(không kể thời gian giao đề)



(Đề thi có 02 trang)

I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm) 

                 Đọc phần trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
DẶN MẸ

Ngày mai con đi xa                                              Mẹ ơi những ngày xa                             

Mẹ đừng buồn con nhé                                        Là con thương mẹ nhất

Chín tháng nhanh như mây                                 Mẹ đặt tay lên tim

Trôi miên man đầu ngõ                                       Có con đang ở đó

Mẹ đừng rơi nước mắt                                         Như ngọt ngào cơn gió

Đừng buồn lúc chiều buông                                 Như nồng nàn cơn mưa

Đừng quên ngàn câu hát                                     Với vạn ngàn nỗi nhớ

Cho thềm nhà nở hoa                                          Mẹ dịu dàng trong con!

[...]

          (Trích “Dặn mẹ”, Đỗ Nhật Nam, Hát cùng những vì sao, NXB Lao động)
      Hãy chọn đáp án đúng trong các đáp án A, B, C, D ở mỗi câu dưới đây:

Câu 1. Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong phần trích trên là biểu cảm.
Đúng                                                                                    B. Sai

Câu 2. Em có nhận xét gì về cách gieo vần trong những câu thơ sau: “Mẹ đặt tay lên tim/Có con đang ở đó/ Như ngọt ngào cơn gió.”?
Gieo vần lưng.                                                 B. Gieo vần chân.   
     C. Gieo vần lưng và vần chân.                              D. Không gieo vần.

Câu 3. Dòng nào sau đây diễn tả đúng nhất mong muốn của con về mẹ trong những lời dặn: “Mẹ đừng rơi nước mắt/Đừng buồn lúc chiều buông/Đừng quên ngàn câu hát/Cho thềm nhà nở hoa.”? 
Mong mẹ không phải buồn phiền mà hãy sống thật tươi vui.
Mong mẹ không phải buồn phiền và sống trường thọ.
Mong mẹ không phải buồn phiền và có cuộc sống ấm no.
Mong mẹ không phải phiền muộn, lo lắng cho con.                                                                       
Câu 4. Xác định số từ trong hai câu thơ sau: “Chín tháng nhanh như mây/Trôi miên man đầu ngõ.”?
     A. Miên man.          B.  Như               C. Chín.               D. Không có số từ.
Câu 5. Em hiểu như thế nào về nội dung của hai câu thơ sau?
                                             “Mẹ đặt tay lên tim

                                               Có con đang ở đó.”
Câu 6. Qua phần trích trên, tác giả muốn gửi gắm đến chúng ta thông điệp gì?

Câu 7. Cho câu văn sau: 

                 Dưới gốc cây, các bạn học sinh đang trò chuyện rất vui vẻ.
      a. Xác định chủ ngữ, vị ngữ và trạng ngữ trong câu văn trên. 

      b. Hãy mở rộng thành phần được in đậm trong câu trên bằng cụm từ.                         

II. VIẾT (4,0 điểm):  

                   Hãy viết bài văn biểu cảm về một người mà em yêu quý.

                             .................................HẾT.................................…

 SBD:…….…..Chữ kí giám thị 1:………….…......Chữ kí giám thị 2:………………….

         UBND THÀNH PHỐ 
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II
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NĂM HỌC 2023 - 2024
                                             HƯỚNG DẪN CHẤM

                                          MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7

                                     (Hướng dẫn chấm có 02 trang)

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I.

ĐỌC HIỂU


	Câu 1
	A. Đúng.
	0,5 điểm

	
	Câu 2
	B. Gieo vần chân.                 
	0,5 điểm

	
	Câu 3
	A. Mong mẹ không phải buồn phiền mà hãy sống thật tươi vui.
	0,5 điểm

	
	Câu 4
	C. Chín. 
	0,5 điểm

	
	Câu 5


	HS có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau nhưng phải bảo đảm các nội dung sau: 

- Trong trái tim người mẹ luôn lưu giữ hình ảnh của con.
- Mẹ luôn yêu thương con tha thiết.

- Thể hiện tình yêu mẹ sâu sắc của tác giả.

Mỗi ý 0,5 điểm
	1,5 điểm

	
	Câu 6


	- Thông điệp:

+ Tình cảm của con đối với mẹ, mẹ với con (tình mẫu tử) là tình cảm thiêng liêng, trân quý nhất của con người.
* Lưu ý: HS có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau nhưng phải đảm bảo nội dung trên.
	1,0 điểm

	
	Câu 7


	- Xác định CN, VN và TN:

   Dưới gốc cây,/ các bạn học sinh// đang trò chuyện rất 

           TN                     CN                              VN
vui vẻ .
- Mở rộng thành phần được in đậm:  Dưới gốc cây
Ví dụ: Dưới gốc cây xanh mát, Dưới gốc cây bàng,  Dưới gốc cây đa trăm tuổi,...

Lưu ý: 

+ HS xác định được TN,CN,VN ( Mỗi thành phần được 0,25 điểm). 

+ Mở rộng thành phần in đậm (0,75 điểm)
	1,5 điểm

	II. VIẾT


	
	A. Yêu cầu về hình thức:
- Trình bày sạch đẹp, có đủ bố cục 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài.
-  Biết tách đoạn đúng, thụt vào và viết hoa đầu đoạn.
- Đảm bảo các bước khi làm bài văn biểu cảm.

- Không sai lỗi chính tả, ngữ pháp.
	

	
	
	B. Yêu cầu nội dung
1. Mở bài: 
- Giới thiệu và biểu lộ cảm xúc chung của người viết về đối tượng.
2. Thân bài: 

- Biểu lộ được tình cảm, cảm xúc sâu sắc, chân thành của người viết dành cho đối tượng.

- Sử dụng kết hợp các chi tiết miêu tả (thể hiện một số đặc điểm tiêu biểu của nhân vật như hình dáng, hành động...)

- Sử dụng kết hợp các chi tiết tự sự (kể lại một kỉ niệm đáng nhớ về đối tượng,...) khi bộc lộ cảm xúc.

3. Kết bài: 

- Khẳng định được tình cảm, cảm xúc dành cho đối tượng.

- Rút ra được điều đáng nhớ đối với bản thân.
	4,0 điểm

0,5 điểm

3,0 điểm

0,5 điểm


Lưu ý: Trên đây chỉ là những gợi ý mang tính định hướng. GV căn cứ vào bài làm cụ thể của HS để chấm điểm sao cho phù hợp.

                            .................................HẾT.................................…
1

